
 









 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách hàng thân mến, 

 

Lac Duy & Associates trân trọng được gửi tới quý khách hàng Bản tin pháp luật của 

tháng 12 năm 2021 với một số điểm tin và bài viết đáng chú ý như sau: 

 

• Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động do Covid-19 dành cho Người lao động 

 

• Cập nhật văn bản pháp lý tháng 12/2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



  

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG DO  

COVID-19 DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TRƯỜNG 

HỢP NGƯỜI 

LAO ĐỘNG BỊ 

CHẤM DỨT 

HĐLĐ 

“Do dịch bệnh nguy hiểm”, NSDLĐ đã tìm mọi 

biện pháp khắc phục những vẫn buộc phải giảm 

chỗ làm việc 

Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, tổ chức, tổ chức 

lại doanh nghiệp để giảm bớt lao động (hay còn 

gọi là “tái cấu trúc”) 

NSDLĐ chấm dứt HĐLĐ với người lao động vì 

lý do kinh tế 

Điểm c Khoản 1 

Điều 36 BLLĐ 

2019 

 

Khoản 1 Điều 

42 BLLĐ 2019 

 

Khoản 2 Điều 

42 BLLĐ 2019 

 

LƯU Ý: CÁC 

KHOẢN TRỢ CẤP 

CHO NLĐ KHI BỊ 

CHẤM DỨT HĐLĐ 

 

Trợ cấp thôi việc: Được áp dụng cho NLĐ có đủ 12 

tháng làm việc trở lên bị chấm dứt HĐLĐ trong trường 

hợp thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc NSDLĐ đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ 

Trợ cấp mất việc làm: Được áp dụng cho với NLĐ có 

đủ 12 tháng làm việc trở lên bị chấm dứt HĐLĐ trong 

trường hợp doanh nghiệp thay đổi tổ chức, tổ chức lại 

lao động 

Trợ cấp thất nghiệp: Khoản trợ cấp này do quỹ Bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN) trả cho NLĐ khi NLĐ bị 

chấm dứt HĐLĐ; đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên 

trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BƯỚC 

CẦN LÀM KHI 

NGƯỜI LAO 

ĐỘNG CHO 

RẰNG MÌNH BỊ 

CHẤM DỨT 

HĐLĐ TRÁI 

PHÁP LUẬT 

Bước 1: Khiếu nại 

NLĐ trực tiếp gửi đơn khiếu nại 

hoặc nhờ sự can thiệp của tổ chức 

Công đoàn tại doanh nghiệp để yêu 

cầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký 

(Điều 131 BLLĐ 2019). 

Bước 2: Hòa giải lao động (*) 

Nếu sự tham gia của Công đoàn 

không có hiệu quả thì NLĐ nộp 

đơn yêu cầu hòa giải tới hòa giải 

viên lao động của Phòng lao động 

thương binh xã hội cấp huyện nơi 

doanh nghiệp có trụ sở hoạt động. 

Đây là thủ tục bắt buộc (trừ một 

số trường hợp tại Khoản 1 Điều 

188 BLLĐ 2019). 

Bước 3: Trường hợp hòa giải 

không thành, NLĐ có quyền lựa 

chọn một trong các phương 

thức sau để giải quyết tranh 

chấp (Khoản 7 Điều 188 BLLĐ 

2019). 

*CÁC TRƯỜNG HỢP 

TRANH CHẤP KHÔNG 

BẮT BUỘC HÒA GIẢI: 

1. Về xử lý kỷ luật lao động 

theo hình thức sa thải hoặc 

về trường hợp bị đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động; 

2. Về bồi thường thiệt hại, 

trợ cấp khi chấm dứt hợp 

đồng lao động; 

3. Giữa người giúp việc gia 

đình với người sử dụng lao 

động; 

4. Về bảo hiểm xã hội; bảo 

hiểm y tế; bảo hiểm thất 

nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp; 

5. Về bồi thường thiệt hại 

giữa người lao động với 

doanh nghiệp, tổ chức đưa 

người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng; 

6. Giữa người lao động thuê 

lại với người sử dụng lao 

động thuê lại. 

Yêu cầu Hội đồng trọng 

tài lao động giải quyết 

Yêu cầu Tòa án giải quyết 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) THỦ TỤC  

HÒA GIẢI  

Bước 2: Tiến 

hành hòa giải 

 

Bước 3: Lập biên 

bản hòa giải  

Bước 1: Gửi đơn 

yêu cầu 

 

Bước 4: Gửi biên 

bản hòa giải 

 

Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên 

tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ 

quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà 

giải (Khoản 3 Điều 188 BLLĐ 2019) 

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng 

dẫn các bên thương lượng và đưa ra được 

phương án giải quyết tranh chấp giữa các bên 

(Khoản 4 Điều 188 BLLĐ 2019) 

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải 

không thành phải được gửi cho hai bên tranh 

chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ 

ngày lập biên bản (Khoản 5 Điều 188 BLLĐ 

2019) 

Khi người lao động và người sử dụng lao 

động xảy ra tranh chấp thì gửi đơn yêu cầu 

hòa giải cho hòa giải viên để tiến hành thủ tục 

hòa giải. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao 

động phải kết thúc việc hòa giải (Khoản 2 

Điều 188 BLLĐ 2019) 

Hoà giải viên lập biên bản hòa giải thành hoặc 

hòa giải không thành tùy từng trường hợp cụ 

thể 



 

 



  

Các bên thỏa 

thuận được  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người khởi kiện 

nộp đơn khởi kiện 

và tài liệu, chứng 

cứ kèm theo đến 

Tòa án có thẩm 

quyền 

 

Gửi dịch vụ bưu chính 

Gửi trực tuyến Cổng 

thông tin điện tử Tòa án 

 

Nộp trực tiếp 

Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu 

thuộc thẩm quyền và Đơn khởi kiện 

phù hợp 

 

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung Đơn khởi 

kiện khi Đơn khởi kiện chưa phù hợp 

 

Trả lại Đơn khởi kiện cho người khởi 

kiện  

 

Chuyển Đơn khởi kiện cho Tòa án 

khác nếu thuộc thẩm quyền của Tòa 

án khác 

 Phân công thẩm 

phán xem xét đơn 

khởi kiện 

 

QUY  

TRÌNH 

GIẢI 

QUYẾT 

TẠI 

TÒA 

ÁN 

Đơn khởi kiện 

không được điều 

chỉnh phù hợp 

Đơn khởi kiện 

được điều chỉnh 

phù hợp 
15 ngày lịch kể từ ngày nhận được 

thông báo nộp tạm ứng án phí 

 

Người khởi kiện nộp 

tạm ứng án phí sơ thẩm 

tại cơ quan thi hành án 

và nộp biên lai tạm 

ứng án phí cho Tòa án 

 

Ban hành bản án phúc 

thẩm, sửa bản án sơ 

thẩm và công nhận sự 

thỏa thuận của đương sự 

 

Ban hành bản án 

phúc thẩm 

 

Tòa án tổ chức 

hòa giải 

Mở phiên tòa  

phúc thẩm 

 

Các bên không 

thỏa thuận được  

 

Lập biên bản 

hòa giải không 

thành 

 

Lập biên bản hòa 

giải thành 

 

Tòa án 

phúc 

thẩm 

thụ lý 

 

Đưa vụ án ra  

xét xử 

 

Mở phiên tòa 

sơ thẩm 

 

Đương sự 

thay đổi  

ý kiến 

Ban hành bản 

án sơ thẩm 

 

Ban hành quyết 

định công nhận 

sự thỏa thuận 

của đương sự và 

có hiệu lực ngay 

 

Có kháng cáo, 

kháng nghị 

đúng thời hạn 

hoặc có kháng 

cáo quá hạn mà 

được Tòa án 

phúc thẩm 

chấp nhận 

Các bên 

thỏa thuận 

được  

 

Các bên 

không thỏa 

thuận được  

 



 

 



  

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2021 

 

 

SỐ 
NGÀY HIỆU 

LỰC 
TÊN VĂN BẢN 

DOANH NGHIỆP – TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

1.  20/12/2021 
Quyết định 1909/QĐ-TCT năm 2021 công bố công khai quyết toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2020 của Cơ quan Tổng cục Thuế  

2.  15/12/2021 
Quyết định 1847/QĐ-BTP năm 2021 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp  

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

3.  20/12/2021 
Quyết định 3978/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục Cơ sở dữ liệu dùng 

chung thành phố Cần Thơ 

  GIAO THÔNG – VẬN TẢI 

4.  16/12/2021 
Quyết định 2142/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế quản lý, vận hành, khai 

thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải  

  THƯƠNG MẠI 

5.  25/12/2021 
Công văn 8362/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do 

Bộ Công thương ban hành  

  TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, VĂN HÓA – XÃ HỘI 

6.  16/12/2021 
Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu 

biểu tỉnh Tuyên Quang" 

  TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG 

7.  30/12/2021 
Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An  

  THỂ THAO – Y TẾ 

8.  15/12/2021 
Quyết định 3455/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, 

chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021-2022 do tỉnh Vĩnh Long ban hành 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1909-QD-TCT-2021-quyet-toan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-cua-Co-quan-Tong-cuc-Thue-2020-498123.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1909-QD-TCT-2021-quyet-toan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-cua-Co-quan-Tong-cuc-Thue-2020-498123.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1847-QD-BTP-2021-Chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2021-2025-497940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-1847-QD-BTP-2021-Chuong-trinh-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-2021-2025-497940.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3978-QD-UBND-2021-Danh-muc-Co-so-du-lieu-dung-chung-Can-Tho-498196.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-3978-QD-UBND-2021-Danh-muc-Co-so-du-lieu-dung-chung-Can-Tho-498196.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-2142-QD-BGTVT-2021-van-hanh-su-dung-He-thong-thong-tin-bao-cao-Bo-Giao-thong-497744.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Quyet-dinh-2142-QD-BGTVT-2021-van-hanh-su-dung-He-thong-thong-tin-bao-cao-Bo-Giao-thong-497744.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-8362-BCT-TTTN-2021-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-498704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thuong-mai/Cong-van-8362-BCT-TTTN-2021-dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-498704.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-24-2021-QD-UBND-danh-hieu-Cong-dan-tieu-bieu-Tuyen-Quang-498223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-24-2021-QD-UBND-danh-hieu-Cong-dan-tieu-bieu-Tuyen-Quang-498223.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-51-2021-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Tai-nguyen-Long-An-498118.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-51-2021-QD-UBND-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-So-Tai-nguyen-Long-An-498118.aspx

